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I. GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, bán hàng đa cấp không những gây ra nhiều bức xúc trong dư luận xã hội mà còn gây ra nhiều vấn đề cho các cơ quan quản lý nhà nước. Các phương tiện thông tin đại chúng liên tục phản ánh các hành vi lừa đảo, bán hàng đa cấp bất chính của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Nhiều Đại biểu Quốc hội còn đưa vấn đề bán hàng đa cấp bất chính ra chất vấn cơ quan quản lý nhà nước trước Quốc hội.

Hiện nay, Nghị định số 110/2005/NĐ-CP, Thông tư 19/2005/TT-BTM và Thông tư 35/2011/TT-BCT là các văn bản pháp luật đầy đủ nhất quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tính đến thời điểm này, các văn bản này đã được ban hành và thực thi gần 8 năm, đã góp phần quan trọng vào việc định hình ngành kinh doanh bán hàng đa cấp tại Việt Nam, cũng như cơ chế quản lý của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, do được soạn thảo trong thời kỳ đầu, nội dung chủ yếu tham khảo pháp luật nước ngoài, chưa có thực tiễn quản lý tại Việt Nam, nội dung Nghị định tới nay bộc lộ nhiều bất cập, không đáp ứng được sự phát triển nhanh chóng của ngành kinh doanh này. Bên cạnh đó, các quy định tại Thông tư 19/2005/TT-BTM cũng bộc lộ những bất cập trong quá trình quản lý hoạt động này tại các địa phương, gây khó khăn cho bản thân các đơn vị quản lý cũng như các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong quá trình chấp hành pháp luật.

Xuất phát từ những khó khăn đó, các cơ quan quản lý cũng như cộng đồng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đều có kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 

Trên cơ sở phân tích các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp, cũng như tổng hợp ý kiến của các Sở Công Thương địa phương và doanh nghiệp, Cục Quản lý cạnh tranh thấy rằng Nghị định số 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Thông tư 19/2005/TT-BTM không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành bán hàng đa cấp hiện nay và kiến nghị Chính phủ cho xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP, Thông tư 19/TT-BTM và Thông tư 35/2011/TT-BCT.

Thực hiện chỉ đạo theo Quyết định số 748/QĐ-BCT ngày 01 tháng 2 năm 2013 về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Công Thương, Cục Quản lý cạnh tranh đã đứng ra chủ trì, xây dựng Nghị định về quản lý bán hàng đa cấpthay thế cho các văn bản nêu trên.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THEO QUY ĐỊNH LUẬT BHVBQPPL

1. Vai trò của RIA
Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 thì nhiệm vụ của cơ quan tổ chức, chủ trì soạn thảo Nghị định cần phải tổ chức đánh giá tác động kinh tế - xã hội mà thực chất là đánh giá tính khả thi và viết báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định. Nội dung của báo cáo đánh giá tác động phải nêu rõ các vấn đề cần giải quyết và các giải pháp đối với từng vấn đề đó; chi phí, lợi ích của các giải pháp; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp
.

Nhằm cung cấp đủ các thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng Dự thảo Nghị định đáp ứng được với yêu cầu chung, việc đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Dự thảo Nghị định (Báo cáo RIA) sẽ góp phần  nêu rõ các vấn đề cần giải quyết và các giải pháp đối với từng vấn đề là rất cần thiết. 


Mục tiêu của báo cáo này nhằm đánh giá tác động kinh tế - xã hội  đối với  một số nội dung chủ yếu trong Dự thảo Nghị định góp phần củng cố cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định, giúp Chính phủ có đầy đủ cơ sở trong việc quyết định thông qua Dự thảo Nghị định này. 

2. Quy trình thực hiện RIA

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện RIA được tiến hành theo các bước sau:

1) Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng; 

2) Xác định các mục tiêu của vấn đề;

3) Lựa chọn các giải pháp để giải quyết từng vấn đề;   

4) Xác định  các yếu tố chi phí và lợi ích chính cho từng vấn đề; 

5) Xác định các dữ liệu phân tích;

6) Xác định cách thức thu thập dữ liệu và tham vấn về phương pháp đó;

7) Thu thập, tập hợp dữ liệu và tham vấn ;

8) Đánh giá, phân tích các dữ liệu đã thu thập được;

9) Nhóm nghiên cứu dự thảo thống nhất về cách diễn giải kết quả phân tích, thống nhất các giải pháp và kết luận;  

10) Viết báo cáo RIA.  

Quá trình thực hiện RIA đã đưa ra được các phương án cụ thể, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của các phương án đó và trình bày kết quả đánh giá để so sánh các phương án với nhau một cách rõ ràng. Trong quá trình đánh giá, nhiều phương án lựa chọn cho một số quy định trong Dự thảo Nghị định đã được cân nhắc; các thông tin về tác động tích cực và tác động tiêu cực của các phương án lựa chọn cũng đã được đưa ra thảo luận. Các thông tin đó đặc biệt có ích khi còn có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung của Dự thảo Nghị định.

Nhóm nghiên cứu đã xác định các vấn đề cần ưu tiên đánh giá theo một phương pháp có hệ thống. Trước tiên, Nhóm nghiên cứu đã lên danh sách các vấn đề cần ưu tiên đánh giá, có khả năng cần đánh giá rồi chấm điểm dựa trên các mục tiêu cơ bản của Nghị định. Sau khi các vấn đề được chấm điểm, Nhóm nghiên cứu đã chọn ra được 02 vấn đề quan trọng nhất cần phân tích RIA và xác định phương án giải quyết cho từng vấn đề. Mỗi vấn đề sẽ có một giải pháp có tính chất vạch ranh giới - giải pháp giữ nguyên hiện trạng, tức là không thay đổi tình trạng hiện có của vấn đề. Giải pháp giữ nguyên hiện trạng luôn được sử dụng trong RIA bởi phân tích RIA luôn tính tới các tác động ngoài lề, nghĩa là phải so sánh tác động của tất cả các giải pháp thay đổi với giải pháp giữ nguyên hiện trạng để tìm hiểu rõ hơn tác động bên lề nếu có thay đổi.

 Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng: Mô tả những nội dung chính của Nghị định, xác định các vấn đề và nêu rõ tại sao những nội dung đó trong Nghị định là cần thiết. Sau đó dựa trên các tiêu chí để xác định các vấn đề chủ chốt cần được đánh giá. Tiêu chí xác định vấn đề dựa trên 3 tiêu chí: (1) là vấn đề mới mà các văn bản Nghị định trước đây chưa có/ là những vấn đề cần phải sửa đổi mà văn bản Nghị định trước đây còn tồn tại bất cập; (2) quy định mới/ quy định sửa đổi sẽ tạo thay đổi và ảnh hưởng lớn đến việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; (3) vấn đề đó đang có nhiều ý kiến tranh luận.

Dựa trên các tiêu chí này, Ban soạn thảo và nhóm đánh giá đã thảo luận, phân tích để xác định 05 vấn đề lớn cần được đánh giá gồm: 
a) Có cần thiết phải sửa đổi quy định về cơ quan và quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

b) Có cần thiết phải bổ sung quy định về hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

c) Có cần thiết phải sửa đổi quy định về tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

d) Có cần thiết phải quy định vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

đ) Có cần thiết phải bổ sung quy định về tỷ lệ hoa hồng đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

III. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN
1. Vấn đề 1: Có cần thiết phải sửa đổi quy định về cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
1.1. Đặt vấn đề

Quy định về cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong quy định pháp luật hiện hành còn một số tồn tại sau:

Thứ nhất, cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp không được quy định tại Nghị định 110/2005/NĐ-CP mà chỉ được quy định tại thông tư 19/2005/TT-BTM.

Thứ hai, theo quy định tại Khoản 2 Thông tư 19/2005/TT-BTM, “Cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp là Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại Du lịch nơi doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đăng ký kinh doanh”. 
Trên thực tế, trong quá trình cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, mỗi Sở Công Thương lại có những đánh giá khác nhau khi xem xét các điều kiện cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo quy định tại Điều 14, Nghị định 110/2005/NĐ-CP, đặc biệt là quy định tại khoản 4 điều này “Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật”. Việc đánh giá tác động của chương trình bán hàng đòi hỏi cán bộ thẩm định phải có chuyên môn cao và kinh nghiệm quản lý. Vì vậy, một chương trình bán hàng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể được Sở Công Thương tại một tỉnh công nhận nhưng lại không được Sở Công Thương tỉnh khác công nhận.

Do đó, tồn tại trường hợp doanh nghiệp xin cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tại các địa phương ít có kinh nghiệm về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nhằm được hưởng lợi từ Chương trình bán hàng có lợi cho mình hơn, sau đó mở rộng hoạt động bán hàng đa cấp của mình vào các địa bàn khác.

Trong hầu hết các trường hợp, Sở Công Thương tại các địa phương nơi doanh nghiệp đó thông báo mở rộng hoạt động bán hàng đa cấp sẽ chấp nhận cho doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý của mình khi doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục thông báo. Điều này có thể sẽ gây bất lợi cho một lượng lớn người tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó khi thực hiện theo Chương trình bán hàng đã được Sở Công Thương nơi cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp công nhận.

Tuy nhiên, quy định này cũng làm phát sinh trường hợp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của doanh nghiệp không được công nhận khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp mở rộng hoạt động bán hàng đa cấp của mình sang một tỉnh khác, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. 
1.2. Mục tiêu

Việc sửa đổi quy định về cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp hướng đến một số mục tiêu sau:

Thứ nhất, quản lý tập trung việc cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán trong hệ thống cơ quan quản lý, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Thứ hai, tránh gây phiền hà không đáng có cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
1.3. Các phương án lựa chọn
Phương án 1A. Không sửa đổi quy định về cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Theo phương án này, những tồn tại và bất cập trong quá trình thực thi như đã phân tích không được khắc phục. Những tồn tại này không chỉ là kẽ hở của pháp luật, gây trở ngại đối với cơ quan quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp mà còn tạo ra sự bất công bằng đối với doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.
Phương án 1B. Sẽ sửa đổi quy định về cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp theo hướng hợp lý hơn
Theo phương án này, quy định về cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp được sửa đổi như sau: 

Điều ... Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

1.  Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

2.  Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp có trách nhiệm:

a) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp khi hồ sơ của doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

b) Lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.
c) Thông báo việc cấp, bổ sung, thay đổi, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tới các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp. 

d) Hướng dẫn, phối hợp với các Sở Công Thương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp.

đ) Trực tiếp kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp khi cần thiết; xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

e)  Xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan đến việc bảo đảm trật tự trong tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp, bảo vệ quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và giữ ổn định kinh tế - xã hội.

g) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều ... Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp

1.  Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp theo mẫu của Bộ Công Thương.
b) Bản chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

c) Văn bản của ngân hàng thương mại xác nhận số tiền trong tài khoản mang tên doanh nghiệp đảm bảo số vốn pháp định quy định tại khoản ... Điều ... Nghị định này hoặc văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm không quá 90 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ  không thấp hơn số vốn pháp định quy định tại khoản ... Điều ... Nghị định này.

d) Danh sách và lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú của những người nêu tại khoản ... Điều ... Nghị định này. Đối với người nước ngoài phải có giấy phép lao động hợp pháp.

đ) Các tài liệu liên quan đến hoạt động và hàng hóa kinh doanh đa cấp của doanh nghiệp do Bộ Công Thương quy định.

e) Văn bản xác nhận việc ký quỹ theo quy định tại Điều ... Nghị định này.

2.  Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp. 

Điều ... Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp

1.  Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp được quy định theo mẫu của Bộ Công Thương.
2.  Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp được lập thành 02 bản chính, 01 bản cấp cho doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.
1.4. Đánh giá tác động từng phương án

Phương án 1A: 

Nếu không sửa đổi, những bất cập hiện tại sẽ hạn chế hiệu quả thực thi các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động bán hàng đa cấp, cụ thể:
Thứ nhất, việc đánh giá tác động của chương trình trả thưởng mà doanh nghiệp bán hàng đa cấp áp dụng là rất phức tạp và đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao. Điều này dẫn đến thực trạng mỗi Sở Công Thương có cách tiếp cận khác nhau đối với cùng một hồ sơ đăng ký, khiến cho hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận tổ chức bán hàng đa cấp của doanh nghiệp có thể không được chấp nhận bởi cơ quan quản lý tại địa phương này nhưng lại được chấp nhận ở địa phương khác. Ví dụ: chương trình trả thưởng theo mô hình nhị phân bị một số Sở Công Thương từ chối cấp phép do tiềm ẩn những tác động tiêu cực có thể gây thiệt hại cho nhà phân phối nhưng lại được chấp nhận ở những địa phương khác. Do đó, thay vì xin cấp giấy chứng nhận ở những địa phương đã có kinh nghiệm về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như TP HCM và Hà Nội, doanh nghiệp có thể chuyển sang các địa phương có ít kinh nghiệm quản lý hơn.

Thứ hai, xuất phát từ vấn đề và thực trạng nêu trên, doanh nghiệp sau khi xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tại các địa phương khác quay trở lại thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại TP HCM và Hà Nội. Khi nhận được thông báo tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp, Sở Công Thương tại các địa phương này buộc phải chấp nhận hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn do mình phụ trách dù không chấp thuận chương trình hoạt động và chương trình trả thưởng của doanh nghiệp. Thực tế thời gian qua cho thấy đã có một vài doanh nghiệp sử dụng “chiêu thức” này để gia nhập hoạt động bán hàng đa cấp.
Thứ ba, theo quy định tại khoản 4, Điều 16 Nghị định 110/NĐ-CP trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cấp hoặc cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản tới Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương. Tuy nhiên, thực tế quản lý trong thời gian vừa qua cho thấy hầu hết các Sở Công Thương có cấp Giấy chứng nhận tổ chức bán hàng đa cấp không thực hiện các trách nhiệm này, các Sở này chỉ thực hiện trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương theo định kỳ 6 tháng sau khi có yêu cầu của Bộ Công Thương (Cục QLCT). Tình trạng này dẫn đến khó khăn trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc.

Thứ tư, do các Sở Công Thương có cấp Giấy chứng nhận tổ chức bán hàng đa cấp chưa thực hiện việc báo cáo Bộ Công Thương theo quy định và không có cơ chế trao đổi thông tin với các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp thông báo mở rộng mạng lưới bán hàng đa cấp nên trong thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng các doanh nghiệp thông báo hoạt động đến Sở Công Thương ở một số tỉnh/thành phố và không được Sở Công Thương tỉnh/thành phố đó cho phép hoạt động do không Sở Công Thương tại địa phương được thông báo không có thông tin về việc doanh nghiệp được cấp phép, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp ở địa phương cấp giấy chứng nhận tổ chức bán hàng đa cấp. Điều này dẫn tới sự bất cập và gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Phương án 1B: 

Phương án này thay đổi một cách toàn diện về hoạt động quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. 
Thứ nhất, thẩm quyền cấp phép được chuyển về Bộ Công Thương nhằm thống nhất quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trong cả nước; các Sở Công Thương có trách nhiệm trực tiếp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Việc tập trung quản lý tại Bộ Công Thương sẽ giúp hạn chế các lỗ hổng trong công tác quản lý cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình mở rộng hoạt động bán hàng đa cấp của mình ra các địa phương khác.
Thứ hai, Phương án 1B xây dựng cơ chế thông báo, phối hợp giữa Bộ Công Thương và các Sở Công Thương nhằm làm tăng hiệu quả quản lý giám sát, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ Công Thương có trách nhiệm thông báo việc cấp, bổ sung, thay đổi, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tới các Sở Công Thương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan quản lý tại địa phương. Do đó công tác lưu trữ, cập nhật hồ sơ của các Sở Công Thương sẽ đầy đủ, thường xuyên hơn, phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý. Khi nhận được thông báo mở rộng hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, các Sở Công Thương tại địa phương chỉ cần đối chiếu với tài liệu đã được Bộ Công Thương cung cấp để đối chiếu, rà soát và kịp thời tiếp nhận hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ ba, Phương án 1B sẽ giúp đảm bảo hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trước đây Sở Công Thương ở một địa phương cấp phép thì không thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp ở địa phương khác. Việc giao thẩm quyền cấp phép cho Bộ Công Thương thì công tác kiểm tra giám sát sẽ hợp lý hơn. Khi đó, Bộ Công Thương kiểm tra, giám sát chung trên toàn quốc, các Sở Công  Thương kiểm tra giám sát tại địa phương mình. Đồng thời, việc Sở Công Thương quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp theo giấy phép do Bộ Công Thương cấp sẽ phù hợp hơn việc quản lý, giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn trên cơ sở giấy phép do Sở Công Thương địa phương khác cấp như trong Phương án 1A.

Thứ tư, có một số ý kiến đề xuất xây dựng cơ chế quy định các Sở Công Thương phải tham vấn Bộ Công Thương trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận để vừa tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, vừa đảm bảo tính thống nhất trong công tác cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, trong cơ chế tham vấn này, hồ sơ của doanh nghiệp phải trải qua hai giai đoạn: thẩm định tại địa phương và thẩm định tại Bộ Công Thương. Như vậy, cơ chế tham vấn sẽ buộc cơ quan có thẩm quyền mất nhiều thời gian để trao đổi qua lại, dẫn đến tốn kém nhiều thời gian để doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký.

Bên cạnh đó, thống kê trong vài năm trở lại đây, chỉ có khoảng 60 doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động trên toàn quốc. Do đó, việc giao trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho Bộ Công Thương là hoàn toàn khả thi mà không phát sinh nhiều chi phí đối với xã hội. Đồng thời, xét về hiệu quả chi phí thì việc tập huấn, hướng dẫn cho tất cả các Sở Công Thương và công tác thanh tra, kiểm tra sau này để đảm bảo hiệu quả của việc cấp giấy chứng nhận cũng phát sinh không ít tốn kém.

Ngoài ra, trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan đến cấp phép như đăng ký khuyến mại hay cấp phép kinh doanh bán lẻ rượu, việc quản lý cũng được phân cấp theo hướng Bộ quản lý chung đối với các hoạt động có phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trở lên, các Sở quản lý trên địa bàn của mình.

Trên cơ sở đánh giá tác động các phương án ở trên, chúng tôi kiến nghị lựa chọn Phương án 1B.
2. Vấn đề 2: Có cần thiết phải bổ sung quy định về thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
2.1. Đặt vấn đề

Trong các văn bản pháp luật hiện tại điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp chưa có quy định về thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. Chính vì vậy, đã xuất hiện một số vấn đề trong công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như sau:
Thứ nhất, có nhiều doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, sau đó không hoạt động hoặc chỉ hoạt động cầm chừng để chờ bán lại giấy phép cho các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường.
Thứ hai, việc tồn tại các doanh nghiệp không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả gây không ít khó khăn cho công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Theo thống kê mới nhất của Cục Quản lý cạnh tranh, hiện tại ở Việt Nam có 87 doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, trong công tác báo cáo định kỳ hàng năm, có tới 70 % doanh nghiệp không thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình (bao gồm không báo cáo, báo cáo không đầy đủ hoặc báo cáo không đúng thời hạn), gây khó khăn cho công tác thống kê và quản lý.
2.2. Mục tiêu

Việc bổ sung quy định về thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp hướng đến các mục tiêu sau:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Thứ hai, hạn chế các lỗ hổng trong quản lý khiến doanh nghiệp có thể trục lợi, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

2.3. Các phương án lựa chọn 

Phương án 2A. Không quy định về thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhập đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Theo phương án này, tình trạng doanh nghiệp xin cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp rồi hoạt động cầm chừng hoặc không hoạt động để chờ bán lại cho doanh nghiệp mới gia nhập sẽ vẫn tiếp diễn. Đồng thời, công tác báo cáo của doanh nghiệp cũng không được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc.
Phương án 2B. Bổ sung quy định về thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhập đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Theo phương án này, thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp sẽ được quy định như sau:

Điều ... Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp

1.  Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày ký. 

2.  Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần có thời hạn 05 năm.   

Điều ... Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp

1.  
Trước khi Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp hết hiệu lực 03 tháng, doanh nghiệp tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

2.   Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.
2.4. Đánh giá tác động của từng phương án

Phương án 2A:

Thực tế đã cho thấy Phương án 2A gây ra nhiều khó khăn và bất cập cho công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 
Hậu quả của tình trạng này  là sự lãng phí nguồn lực xã hội cho công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép. Ngoài ra, tình trạng này còn hạn chế cơ hội tham gia thị trường của các doanh nghiệp mới thực sự có nguyện vọng tham gia vào thị trường bởi khi số lượng doanh nghiệp đăng ký đạt một mức nhất định, cơ quan quản lý sẽ phải xem xét đánh giá về việc có nên cấp phép thêm cho các doanh nghiệp mới hay không nhằm đảm bảo tính hiệu quả.
Bên cạnh đó, tình trạng này cũng dẫn đến việc một số doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nghĩa vụ báo cáo, gây khó khăn cho công tác thống kê và quản lý được nêu ở trên. 

Phương án 2B:

Việc quy định thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp mang lại một số tác động tích cực sau:
Thứ nhất, việc quy định thời hạn giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp giúp cơ quan quản lý có điều kiện rà soát các điều kiện hoạt động của doanh nghiệp trong ngành (vốn pháp định, ký quỹ, hàng hóa, mô hình trả thưởng…) để đảm bảo các doanh nghiệp sau khi đăng ký doanh nghiệp có tiến hành hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật. Mặt khác, thời hạn gia hạn là 5 năm, là thời hạn tương đối dài (có nhiều ý kiến góp ý chỉ gia hạn 2 năm/lần), do đó doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm đầu tư.

 Thứ hai, việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tạo động lực cho doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ báo cáo định kỳ một cách đầy đủ và nghiêm túc hơn, từ đó, giúp nâng cao hiệu quả của công tác thống kê, dự báo và quản lý. Tính chính xác trong con số thống kê hiện đang là một vấn đề rất nhức nhối ở Việt Nam, gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý, dự báo và lập quy hoạch. Chính vì vậy, việc nâng cao tính chính xác trong công tác thống kê là một vấn đề cần thiết.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, những quốc gia thắt chặt quản lý hoạt động bán hàng đa cấp đều quy định thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, điển hình, Indonesia quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải đăng ký lại với Bộ Thương mại 5 năm một lần.

Dĩ nhiên, việc quy định thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp sẽ làm phát sinh các chi phí liên quan tới hoạt động gia hạn của cơ quan quản lý cũng như của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, trong trường hợp các doanh nghiệp trong ngành tuân thủ quy định pháp luật, chỉ cần đáp ứng các điều kiện về thủ tục sẽ được gia hạn. Nội dung hồ sơ, trình tự, thủ tục gia hạn sẽ được quy định cụ thể trong Thông tư hướng dẫn thực hiện Dự thảo Nghị định. Doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. Ngoài ra, do hồ sơ xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp chỉ yêu cầu các thông tin, tài liệu sẵn có của doanh nghiệp nên thủ tục gia hạn giấy phép không gây tốn kém nhiều chi phí của doanh nghiệp. 
Vì vậy, xét đến hiệu quả mà phương án này mang lại, Nhóm nghiên cứu đề xuất chọn Phương án 2B.
3. Vấn đề 3: Có cần thiết phải sửa đổi quy định về tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
3.1. Đặt vấn đề

Hiện tại, vấn đề ký quỹ được quy định tại Điều 17, Nghị định 110/2005/NĐ-CP như sau:

“1. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn một tỷ đồng Việt Nam tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. 

2. Khi có thông báo ngừng hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp được sử dụng tiền ký quỹ để chi trả tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc tiền mua lại hàng hóa từ người tham gia. 

3. Khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chỉ được rút toàn bộ số tiền ký quỹ trong trường hợp không có bất cứ khiếu kiện nào từ phía người tham gia bán hàng đa cấp liên quan đến việc chi trả tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc tiền mua lại hàng hóa.”

Trong quá trình triển khai, quy định này đã bộc lộ một số bất cập sau:

Thứ nhất, mức tiền ký quỹ tối thiểu 1 tỉ đồng được đưa ra cách đây 7 năm đã không còn phù hợp với hiện tại. Trên thực tế, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đều có vốn điều lệ thấp, do đó, mức ký quỹ phổ biến là 1 tỉ đồng. Xét về mục đích sử dụng, tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là khoản đảm bảo để chi trả tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc mua lại hàng hóa từ người tham gia trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp mà không còn khả năng chi trả. Tuy nhiên, hiện tại, với mức doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp phổ biến từ hàng chục tỉ cho đến hàng trăm tỉ hoặc thậm chí hàng nghìn tỉ thì số tiền ký quỹ 1 tỉ đồng là quá thấp so với mục đích đề ra ban đầu.
Thứ hai, quy định về sử dụng và rút tiền ký quỹ tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 17 Nghị định 110/2005/NĐ-CP được trích dẫn ở trên tạo ra sự mâu thuẫn: Một khi doanh nghiệp phải sử dụng đến tiền ký quỹ cho các hoạt động được nêu tại Khoản 2 thì có nghĩa là doanh nghiệp không còn khả năng để chi trả cho các hoạt động đó nếu như không sử dụng tiền ký quỹ. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ dẫn tới khiếu nại, khiếu kiện liên quan tới quyền lợi của người tham gia. Như vậy, doanh nghiệp sẽ không được phép rút tiền ký quỹ theo quy định tại Khoản 3 để sử dụng. Trong thời gian qua, Cục Quản lý cạnh tranh đã nhận được ý kiến từ một số Sở Công Thương phản ánh về vấn đề này và cho đến hiện tại vẫn chưa có phương án giải quyết triệt để.
Thứ ba, quy định hiện tại chưa điều chỉnh trường hợp doanh nghiệp đã nộp khoản tiền ký quỹ nhưng không được cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không thể rút tiền ký quỹ nếu áp dụng đúng quy định hiện hành.

3.2. Mục tiêu

Việc sửa đổi quy định ký quỹ hướng đến một số mục tiêu sau:

Thứ nhất, đưa ra mức ký quỹ tối thiểu phù hợp với thực trạng kinh doanh của ngành, vừa đảm bảo mục đích ký quỹ vừa tránh gây ra gánh nặng về tài chính cho doanh nghiệp.

Thứ hai, xây dựng cơ chế quản lý tiền ký quỹ một cách chi tiết, cụ thể, đảm bảo hiệu quả trong việc sử dụng tiền ký quỹ.

3.3. Các phương án lựa chọn

Phương án 3A. Không sửa đổi quy định về tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Theo phương án này, những tồn tại và bất cập trong quá trình thực thi như đã phân tích ở trên không được khắc phục. Đồng thời, nếu thực hiện theo quy định hiện hành, cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Phương án 3B. Sẽ sửa đổi quy định về tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo hướng hợp lý hơn

Theo phương án này, Nghị định dự kiến dành một Chương quy định về tiền ký quỹ và trình tự, thủ tục liên quan đến việc ký quỹ, rút và sử dụng tiền ký quỹ như sau: 

Chương …

KÝ QUỸ

Điều ... Tiền ký quỹ

1.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ xác nhận bằng văn bản việc ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

2.  Khoản tiền ký quỹ là khoản tiền đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với nhà nước, người tham gia và người tiêu dùng khi doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản ... Điều ... Nghị định này.

3.  Tài khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp và chỉ được sử dụng, tất toán khi có văn bản đồng ý của Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp trừ trường hợp quy định tại khoản ... Điều ... Nghị định này. 

4.  Trường hợp ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ cho rút hoặc sử dụng khoản tiền ký quỹ của doanh nghiệp khi chưa có văn bản đồng ý của Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng. 

5.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được hưởng lãi suất trên khoản tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

6.  Trong trường hợp có sự thay đổi liên quan tới các nội dung cơ bản của văn bản xác nhận ký quỹ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm tiến hành thay đổi văn bản xác nhận ký quỹ và thông báo cho Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

7.  Bộ Công Thương quy định các nội dung cơ bản trong văn bản xác nhận ký quỹ.

Điều ... Rút khoản tiền ký quỹ

1.  Trong trường hợp Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xuất trình văn bản từ chối của Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp cho ngân hàng nơi doanh nghiệp ký quỹ để thực hiện các thủ tục rút tiền ký quỹ.
2.  Sau khi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản ... Điều ... Nghị định này và đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với nhà nước, người tham gia và người tiêu dùng, doanh nghiệp bán hàng đa cấp được quyền thực hiện các thủ tục để rút khoản tiền ký quỹ.

3.  Bộ Công Thương quy định về  hồ sơ, trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ.

Điều ... Sử dụng khoản tiền ký quỹ

1.  Khoản tiền ký quỹ được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản ... Điều ... Nghị định này mà không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp đối với nhà nước, người tham gia và người tiêu dùng.

2.  Các trường hợp được sử dụng khoản tiền ký quỹ:

a) Có quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý vi phạm liên quan tới hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp. 

b) Có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp liên quan tới hợp đồng bán hàng đa cấp quy định tại Điều ... Nghị định này.

c) Có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tham gia, người tiêu dùng.

3.  Bộ Công Thương quy định hướng dẫn trình tự, thủ tục sử dụng khoản tiền ký quỹ.

3.4. Đánh giá tác động từng phương án

Phương án 3A: 

Nếu không sửa đổi, những bất cập nêu trên cho thấy quy định về ký quỹ hiện hành đã không còn phù hợp với thực tế và gây khó khăn trong quá trình thực hiện cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Phương án 3B: 

Phương án sửa đổi được đúc kết từ việc phân tích những bất cập của các quy định hiện hành kết hợp kinh nghiệm thu được từ hoạt động thực tiễn của cơ quan quản lý từ cấp trung ương cho tới địa phương, bao gồm:
Thứ nhất, điều chỉnh tăng giá trị ký quỹ tối thiểu cho phù hợp hơn với thực tế nền kinh tế, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Việc điều chỉnh này vừa phù hợp với các kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương tới địa phương, vừa phù hợp với quan điểm chính sách phòng ngừa rủi ro trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. 
Thứ hai, xây dựng cơ chế hoàn chỉnh từ sử dụng cho đến việc thực hiện ký quỹ, sử dụng tiền ký quỹ cho đến rút tiền ký quỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp bán hàng đa cấp và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong việc sử dụng đúng mục đích khoản tiền ký quỹ.

Nhóm nghiên cứu tiến hành đánh giá tác động của phương án nâng mức tiền ký quỹ tối thiểu từ 1 tỷ đồng/doanh nghiệp lên 5 tỷ đồng/doanh nghiệp như sau:

Theo thống kê của Cục Quản lý cạnh tranh, trong năm 2012, doanh thu từ hoạt động bán hàng đa cấp của 45/60 doanh nghiệp bán hàng đa cấp còn đang hoạt động là 4.060 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tiêu chuẩn trung bình của các doanh nghiệp là khoảng 45% so với doanh thu. Sử dụng các con số thống kê hiện tại để xác định chi phí và lợi ích của Phương án 3B, Nhóm nghiên cứu thu được kết quả như sau:
Số tiền ký quỹ theo Phương án 3A: 45 x 1 = 45 tỷ đồng.
Số tiền ký quỹ theo Phương án 3B: 45 x 5 = 225 tỷ đồng.
Số tiền ký quỹ này sẽ được sử dụng để bồi thường trong các trường hợp phát sinh tranh chấp giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tiêu dùng và người tham gia mạng lưới.

Tổng giá trị giao dịch giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tiêu dùng chính là tổng doanh thu của các doanh nghiệp đó: 4.060 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia mạng lưới chính là số tiền thưởng và hoa hồng: 4.060 x 45% = 1.827 tỷ đồng.

Giả sử có 5% (là mức dự phòng thấp nhất trong các bài toán tài chính) trong các giao dịch giữa doanh nghiệp bán hàng đa cấp với người tiêu dùng và người tham gia mạng lưới phát sinh tranh chấp, giá trị tranh chấp phát sinh là: 5% x (4.060 + 1.827) = 294 tỷ đồng.

Từ các kết quả trên, Nhóm nghiên cứu cho rằng:
Theo Phương án 3A, mức ký quỹ 45 tỷ đồng là quá thấp, chỉ tương đương 15% so với giá trị tranh chấp phát sinh (294 tỷ đồng), do đó, sẽ không đáp ứng được mục tiêu của việc ký quỹ.

Theo Phương án 3B, mặc dù làm phát sinh chi phí đáng kể cho doanh nghiệp nhưng giá trị ký quỹ vẫn chưa tương xứng với giá trị tranh chấp phát sinh. Tuy nhiên, tính đến gánh nặng về tài chính của doanh nghiệp cũng như sự chênh lệch đã được thu hẹp đáng kể giữa giá trị ký quỹ và giá trị tranh chấp phát sinh, Nhóm nghiên cứu cho rằng lựa chọn mức ký quỹ 5 tỷ đồng như Phương án 3B là hợp lý.

Trên cơ sở đánh giá tác động các phương án ở trên, chúng tôi kiến nghị lựa chọn Phương án 3B.
4. Vấn đề 4: Có cần thiết phải quy định vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
4.1. Đặt vấn đề

Hiện tại, vấn đề số vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa được quy định tại các văn bản pháp lý liên quan tới quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Thực tế công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trong thời gian qua cho thấy có nhiều trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã được cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp nhưng không hoạt động hoặc không hoạt động hiệu quả. Cụ thể, theo thống kê của Cục Quản lý cạnh tranh, trong năm 2012, trong tổng số 78 doanh nghiệp bán hàng đã được cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, có tới 18 doanh nghiệp không có hoạt động và 15 doanh nghiệp không thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin trong quá trình rà soát của Cục Quản lý cạnh tranh. Các doanh nghiệp này đều có quy mô rất nhỏ với mức vốn điều lệ khoảng 1-2 tỷ đồng.

Do đặc thù của hoạt động bán hàng đa cấp, việc phát triển mạng lưới lớn hay nhỏ đều phụ thuộc vào khả năng của những thành viên tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp đóng vai trò hỗ trợ công tác phát triển mạng lưới của các thành viên chủ chốt này như việc cung cấp tài liệu, ký hợp đồng với người tham gia mạng lưới, cung cấp địa điểm làm việc cho người tham gia mạng lưới, cung ứng hàng hóa cho hệ thống. Do đó, trong nhiều trường hợp, các doanh nghiệp với năng lực tài chính hạn hẹp sẽ không đáp ứng được yêu cầu phát triển của hệ thống, dẫn hạn chế trong quá trình phát triển mạng lưới cũng như bán hàng của người tham gia. Việc này sẽ khiến người tham gia rời bỏ mạng lưới, chuyển sang tham gia vào mạng lưới của các doanh nghiệp khác hoạt động hiệu quả hơn. Điều này phần nào được phản ánh thông qua các con số thống kê nêu trên.
Chính vì vậy, việc đưa ra yêu cầu về vốn pháp định là nhằm chọn lựa các doanh nghiệp có năng lực tài chính ở một mức độ nhất định, đảm bảo hiệu quả và ổn định của mạng lưới bán hàng đa cấp sau này.
4.2. Mục tiêu

Việc bổ sung quy định mức vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp hướng tới các mục tiêu sau:

Thứ nhất, vốn pháp định phải đủ để đảm bảo vận hành hiệu quả và ổn định mạng lưới bán hàng đa cấp.

Thứ hai, yêu cầu về vốn pháp định không nên tạo thành gánh nặng quá lớn cho doanh nghiệp mong muốn tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp.

4.3. Các phương án lựa chọn

Phương án 4A. Không quy định về vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Theo phương án này, những tồn tại và bất cập trong quá trình thực thi như đã phân tích ở trên không được khắc phục, gây khó khăn cho cơ quan quản lý ở địa phương trong công tác giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp tại địa phương.
Phương án 4B. Quy định vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp nhằm đảm bảo sự vận hành hiệu quả và ổn định của mạng lưới bán hàng đa cấp
Theo phương án này, vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp được quy định như một điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, như sau: 

Điều ... Vốn pháp định

1. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải có số vốn pháp định 10 tỷ đồng.

2. Kinh doanh đa cấp thuộc ngành bán lẻ trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Khi tiến hành cấp hoặc bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đăng ký mới hoặc bổ sung ngành nghề bán hàng đa cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh phải xem xét yêu cầu về vốn pháp định trước khi cấp. 

4.4. Đánh giá tác động từng phương án

Phương án 4A: 

Quy định hiện hành sẽ không làm phát sinh chi phí đối với các doanh nghiệp muốn tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp cũng như không làm phát sinh chi phí đối với các doanh nghiệp đang hoạt động mà có số vốn điều lệ thấp hơn mức 10 tỷ đồng.

Phương án 4B: 

Phương án này sẽ tác động tới 2 đối tượng: doanh nghiệp mong muốn đăng ký tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp và các doanh nghiệp hiện đang có hoạt động bán hàng đa cấp mà có số vốn điều lệ thấp hơn mức 10 tỷ đồng.

Đối với đối tượng thứ nhất, Nhóm nghiên cứu đánh giá xem quy định mức vốn pháp định 10 tỷ đồng có tạo thành gánh nặng đối với doanh nghiệp hay không.
Một doanh nghiệp muốn thực hiện tổ chức bán hàng đa cấp sẽ phải tính đến nhiều loại chi phí như nhập hàng hóa, xây dựng chương trình bán hàng, mô hình trả thưởng, chương trình đào tạo, in ấn các tài liệu giới thiệu sản phẩm, cung cấp địa điểm, cơ sở vật chất cho người tham gia mạng lưới sử dụng trong các hoạt động hội thảo, đào tạo hoặc phát triển mạng lưới.

Giả sử một doanh nghiệp bán hàng đa cấp cung cấp 5 mặt hàng, có kế hoạch phát triển hệ thống 5.000 người tham gia trong năm đầu tiên (đây là mức rất thấp so với con số trung bình của ngành), giá trị hàng nhập là 200.000 đồng/đơn vị, giá trị in ấn tài liệu về đào tạo và marketing là 200.000 đồng/bộ. Doanh nghiệp tuyển dụng 10 nhân viên hỗ trợ với mức lương trung bình 10 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp thuê văn phòng để phục vụ hoạt động của cả nhân viên hỗ trợ và người tham gia mạng lưới có diện tích 300m2, mức thuê 15 USD/tháng. Chi phí cho trang thiết bị và cơ sở vật chất là 1 tỷ đồng. Chi phí cơ bản của doanh nghiệp trong năm đầu tiên được thể hiện trong bảng sau:
	
	ĐVT: tỷ đồng

	Giá trị nhập hàng (5x5.000x200.000)
	5

	Tài liệu (5.000x200.000)
	1

	Trang thiết bị, cơ sở vật chất
	1

	Thuê văn phòng (300m)
	1,134

	Lương (12x10x10.000.000)
	1,2

	Tổng cộng
	9,334


Như vậy, dự tính chi phí cho các hoạt động hết sức cơ bản trong năm đầu tiên của doanh nghiệp đã là 9,3 tỷ đồng. Mức chi phí dự tính này còn chưa bao gồm nhiều hoạt động hoặc các khoản mục chi phí khác của doanh nghiệp, do đó, mức quy định vốn pháp định của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo Phương án 4B cũng chỉ đủ để bù đắp cho chi phí của doanh nghiệp trong quá trình mới tham gia thị trường.
Đối với đối tượng thứ hai là các doanh nghiệp hiện đang hoạt động nhưng có vốn điều lệ thấp hơn so với quy định tại Phương án 4B, Nhóm nghiên cứu cho rằng:

Thứ nhất, khi Nghị định thay thế Nghị định 110/2005/NĐ-CP có hiệu lực thì các doanh nghiệp đã được cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp sẽ tiếp tục được hoạt động. Do đó, quy định theo Phương án 4B sẽ chưa làm ảnh hưởng tới đối tượng này. Chỉ khi thực hiện thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, doanh nghiệp mới phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ cho phù hợp với quy định mới. Như vậy, doanh nghiệp có đủ thời gian để thực hiện việc thay đổi này.

Thứ hai, như tính toán ở trên, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động hiệu quả có chi phí đầu tư cơ bản rất lớn, do đó, tài sản của doanh nghiệp đương nhiên sẽ lớn hơn mức quy định của Phương án 4B. Do đó, ngay cả trong trường hợp phải thay đổi mức vốn điều lệ trong đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng có thể dễ dàng chứng minh mình đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn điều lệ mới mà không phát sinh thêm khoản đầu tư nào. 

Đồng thời, Phương án 4B cũng quy định rõ "Kinh doanh đa cấp thuộc ngành bán lẻ trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam", tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký hoặc thay đổi đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan cấp phép.
Như vậy, rõ ràng việc quy định về vốn pháp định theo Phương án 4B sẽ giúp đảm bảo sự vận hành hiệu quả và ổn định của mạng lưới bán hàng đa cấp trong khi không làm phát sinh gánh nặng cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở đánh giá tác động các phương án ở trên, chúng tôi kiến nghị lựa chọn Phương án 4B.
5. Vấn đề 5: Có cần thiết phải bổ sung quy định về tỷ lệ hoa hồng đối với hoạt động bán hàng đa cấp
5.1. Đặt vấn đề

Đặc điểm của hoạt động bán hàng đa cấp là bán hàng trực tiếp đến tận tay người tiêu dùng nên giá trị của hàng hóa nằm trong khâu lưu thông rất lớn. Trong thời gian qua, một phần lý do hoạt động bán hàng đa cấp bị cho là lừa đảo người tiêu dùng cũng vì lý do này, khi số tiền người tiêu dùng bỏ ra mua không tương xứng với giá trị của hàng hóa.
Tuy nhiên, văn bản pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp chưa có các quy định khống chế tỷ lệ hoa hồng, giá bán lẻ hay chiết khấu bán lẻ đối với hàng hóa bán hàng đa cấp. Trên thực tế, mỗi doanh nghiệp bán hàng đa cấp có các quy định riêng về tỷ lệ hoa hồng và chiết khấu bán lẻ trả cho người tham gia. Tuy nhiên, mức chiết khấu và hoa hồng dành cho người tham gia bán hàng đa cấp bị cho là quá lớn, là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giá bán bị đẩy lên cao quá mức. Thống kê của Cục Quản lý cạnh tranh cho thấy tỷ lệ hoa hồng trung bình của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp ở thời điểm hiện tại lên tới 45%.
Bên cạnh đó, mức chiết khấu, hoa hồng quá lớn dành cho hệ thống người tham gia bán hàng đa cấp cũng bị cho là một phần nguyên nhân dẫn đến việc phát triển ồ ạt, nhiều tầng cấp, gây mất ổn định đối với mạng lưới bán hàng đa cấp. Đồng thời, cũng có trường hợp, doanh nghiệp bán hàng có thể đưa ra các điều kiện bất hợp lý mà người tham gia bán hàng đa cấp phải đáp ứng thì mới được hưởng hoa hồng.
Ngoài ra, thực tế này cũng dẫn đến quan ngại của cơ quan thuế. Về chính sách thuế, doanh nghiệp bán hàng đa cấp xuất hóa đơn cho người tham gia bán hàng đa cấp theo giá bán buôn và sử dụng giá bán đó làm căn cứ để kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, giá trị hàng bán đến người tiêu dùng là do người tham gia bán hàng đa cấp thu nên cơ quan thuế không quản lý được.

Vì vậy, đã có nhiều kiến nghị từ các cơ quan quản lý nhà nước đề xuất áp dụng các biện pháp như kiểm soát giá, kiểm soát chiết khấu bán lẻ và kiểm soát tỷ lệ hoa đồng đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Sau khi nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp từ các bên liên quan, Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự thảo Nghị định đề xuất phương án quy định mức tối đa đối hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể trả cho người tham gia bán hàng đa cấp.

5.2. Mục tiêu

Việc bổ sung quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp hướng đến một số mục tiêu sau:

Thứ nhất, quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác phải giải quyết được tình trạng doanh nghiệp bán hàng đa cấp đưa ra các yêu cầu bất hợp lý mà người bán hàng đa cấp phải đáp ứng thì mới được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác.

Thứ hai, quy định về mức hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác phải hạn chế được tình trạng giá bán lẻ quá cao của sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp và phải rõ ràng, cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát.
5.3. Các phương án lựa chọn

Phương án 5A. Không bổ sung quy định về việc trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp
Theo phương án này, những tồn tại và bất cập trong quá trình thực thi như đã phân tích ở trên không được khắc phục, gây khó khăn cho cơ quan quản lý, có thể gây thiệt hại cho người tham gia bán hàng đa cấp và người tiêu dùng.
Phương án 5B. Sẽ bổ sung quy định về việc trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo mục tiêu nêu tại mục 5.2
Theo phương án này, việc chi trả hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện như sau:

Điều ... Quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác
1.  Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp theo Chương trình trả thưởng đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

2.  Tổng giá trị hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác trả cho người tham gia bán hàng đa cấp trong một năm không được vượt quá 40% tổng giá trị hàng hóa bán hàng đa cấp được bán ra trong năm đó của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

5.4. Đánh giá tác động từng phương án

Phương án 5A: 

Việc không bổ sung thêm quy định về việc trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp sẽ tránh được những tác động tới hệ thống, chương trình bán hàng của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động.
Tuy nhiên, việc thả nổi để doanh nghiệp bán hàng đa cấp tự quyết định mức hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác dành cho người tham gia bán hàng đa cấp sẽ dẫn đến những hệ lụy gây quan ngại rộng rãi nêu tại mục 5.1.

Phương án 5B: 

Phương án bổ sung quy định về việc trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp được xây dựng từ việc phân tích những tồn tại của hoạt động bán hàng đa cấp kết hợp với kinh nghiệm quản lý nhà nước từ các ngành tương tự cũng như học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia trong khu vực có điều kiện tương tự như Việt Nam.
Thứ nhất, quy định theo Phương án 5B sẽ loại bỏ được các yêu cầu bất hợp lý mà doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể áp đặt buộc người tham gia bán hàng đa cấp phải tuân thủ thì mới có thể được hưởng hoa hồng hay các lợi ích kinh tế khác. Nghị định 110/2005/NĐ-CP cũng như Điều 5 của Dự thảo Nghị định đã đưa ra nhiều quy định cấm đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp để hạn chế hành vi kinh doanh đa cấp bất chính. Tuy nhiên, các quy định cấm đó vẫn chưa thể bao hàm hết được các trường hợp mà doanh nghiệp bán hàng đa cấp có thể lợi dụng, gây thiệt hại cho người tham gia bán hàng đa cấp như quy định tại khoản 1 mà Phương án 5B đề xuất. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung thêm các quy định này để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp trong quan hệ với doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
Thứ hai, về mức trần đối với hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác, Dự thảo Nghị định đã tham khảo tỷ lệ hoa hồng được quy định cho các ngành có tính chất tương tự như bán hàng đa cấp hoặc ở các quốc gia có hoàn cảnh kinh tế xã hội tương tự như Việt Nam, cụ thể:

Tỷ lệ hoa hồng đối với kinh doanh bảo hiểm được quy định từ 5% đến 20%. Tỷ lệ hoa hồng tối đa có thể được áp dụng cho hoạt động kinh doanh đa cấp là 30% ở Trung Quốc, 35% ở Hàn Quốc và 40% ở Indonesia.
Vì vậy, việc quy định mức trần đối với hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác là 40% tổng giá trị hàng hóa bán hàng đa cấp được bán ra trong năm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định của Phương án 5B là hợp lý trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay.
Trên cơ sở đánh giá tác động các phương án ở trên, chúng tôi kiến nghị lựa chọn Phương án 5B.
IV. KẾT LUẬN CHUNG  

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cần phải chú ý một số nội dung cụ thể như sau:

- Nghị định quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cần phải bao có tính bao quát, toàn diện, tránh bỏ sót hoặc tạo các lỗ hổng dẫn đến tình trạng các bên liên quan có thể lợi dụng gây thiệt hại cho người tham gia hoặc người tiêu dung cũng như tránh sự chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình tuân thủ luật.
- Các quy định về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp phải rõ ràng, thuận tiện trong quá trình áp dụng và thực thi. Chính vì vậy, đối với mỗi hoạt động mà Nghị định điều chỉnh, cần quy định thật chi tiết, cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của các bên liên quan cũng như quy trình thực hiện công tác quản lý đó. 

- Các quy định cụ thể cần lưu ý đến tính khả thi và phù hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp.
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